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PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2016 
A.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng là bệnh viện chuyên khoa hạng II, gồm có 11 khoa phòng, trong đó 7 khoa và 4 phòng chức năng. Nhân lực 123 người, trong đó: Cán bộ đại học và sau đại học có 58 người chiếm tỷ lệ 47,15%; Cán bộ cao đẳng và trung học có 53 người chiếm tỷ lệ 43,09%; Còn lại cán bộ khác có 12 người chiếm tỷ lệ 9,76%.
Được sự quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung Ương Quy Hòa và Bệnh viện Da Liễu Trung Ương, tập thể CCVC Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2016 trong công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016:
I. Công tác khám, chữa bệnh

Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch:

	NỘI DUNG
	Đơn vị tính
	Thực hiện 2015
	KH 2016
	Thực hiện 

 2016
	Tỷ lệ so KH
	So Sánh 2016 / 2015 

	Tổng số giường bệnh thực kê
	  Giường
	115
	120
	120
	100%
	104%

	 Lao động
	Người
	119
	100
	123
	123,0%
	103,4%

	Tổng số lần khám bệnh
	Lần
	118.336
	90.000
	121.844
	135,4%
	103,0%

	             Trong đó BHYT                                      
                    Chiểm tỷ lệ
	Lần
	31.182
 26,35%
	
	34.171
 28%
	 
	109,6%


	Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú
	Người
	3.417
	2.477
	3.388
	136,8%
	99,2%

	            Trong đó: BHYT                               

                 Chiếm tỷ lệ
	Người
	2.589
 75,77%
	
	2.561

75,59%
	 
	98,9%


	Tổng số ngày điều trị
	Ngày
	46.726
	34.675
	44.119
	127,2%
	94,4%

	Công suất sử dụng giường bệnh
	%
	128
	95%
	120
	126.3
	93,8%

	Ngày điều trị trung bình
	Ngày
	14
	14
	13
	giảm 1 ngày
	giảm 1 ngày

	Tổng số bệnh nhân điều trị ngoại trú
	Người
	2.410
	800
	2.447
	305,9%
	142,5%

	Tổng số ca phẫu thuật
	Ca
	 336
	190
	296
	155,8%
	88,10%

	Tổng số lần xét nghiệm
	Lần
	97.198
	70.000
	99.912
	142,7%
	102,8%

	Siêu âm và X. quang
	Lần
	2.013
	1.500
	1.398
	93,2%
	69,4%

	TS đề tài Nghiên cứu khoa học (cấp ngành)
	Đề tài
	5
	2
	7
	350,0%
	140,0%



Năm 2016 Bệnh viện đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà Nước về khám chữa bệnh cho nhân dân, tổng số bệnh nhân đến khám chữa bệnh đạt 135,4%; công suất sử dụng giường bệnh đạt 100.73% so với giường thực kê và đạt 126.3% so kế hoạch Nhà nước giao.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

So sánh tình hình bệnh da tại phòng khám bệnh - Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng:
	Các nhóm bệnh
	2015
	2016

	
	Tổng
	%
	Tổng
	%

	Nhóm các bệnh dị ứng
	63.481
	53,64%
	64.694
	54,67%

	Các bệnh nấm nông
	6.202
	5,24%
	6.637
	5,61%

	Bệnh da do ký sinh trùng 
	2.432
	2,06%
	2.167
	1,83%

	Các bệnh da do vi khuẩn
	4.114
	3,48%
	4.852
	4,10%

	Các bệnh da do virus

Trong đó: - Thủy đậu

                 -Tay chân miệng
	5.859

1.236

68
	4.95%

1.04%

0.06%
	6.828
1.601

171
	5,77%
1,35%

0,14%

	Bệnh da khác
	36.248
	30,63%
	36.666
	30,98%

	Tổng số
	118.336
	100
	121.844
	100



Về tình hình các loại bệnh Da tại phòng khám Bệnh viện Da Liễu tăng đều các loại bệnh, riêng bệnh da do ký sinh trùng là giảm nhẹ so cùng kỳ 2015.


Công tác cận lâm sàng thường xuyên được chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy trình xét nghiệm đảm bảo hạn chế tối đa thời gian chờ đợi khám bệnh của bệnh nhân, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao 2016, ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm giải phẫu bệnh da  chuyên sâu, trong năm thực hiện được 318 cas giải phẫu bệnh góp phần phục vụ tốt hơn trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh Da Liễu.

Tiếp tục thực hiện QĐ 1313/QĐ-BYT về Quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Da Liễu, thành lập tổ công tác xã hội đi vào hoạt động có nhân viên thường trực hướng dẫn tư vấn người bệnh ngay từ ban đầu, tăng cường nhân viên thu viện phí  tại quầy tiếp bệnh, đọc và trả kết quả xét nghiệm nhiều giờ trong ngày, rút ngắn được thời gian chờ đợi và làm hài lòng người bệnh, cải cách thủ tục hành chính hạn chế tối đa thời gian chờ đợi khám bệnh của nhân dân, năm 2016 qua khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú đạt 92.12% và đối với bệnh nhân ngoại trú là >90%. 
II/ Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia:

1. Chương trình phòng chống phong:

1.1 Công tác khám phát hiện bệnh nhân phong mới:
	Quận/ huyện
	Năm 2016
	Khám Lồng ghép
	Khám tiếp xúc mở rộng

	
	Kế
	Thực
	Tỷ lệ %
	Kế
	Thực
	Tỷ lệ %
	Kế
	Thực
	Tỷ lệ %

	
	hoạch
	hiện
	
	hoạch
	hiện
	
	hoạch
	hiện
	

	Hải Châu
	12.800
	22.792
	163,82%
	11.000
	20.969
	190,63%
	1.800
	1.823
	101,28%

	Thanh Khê
	10.600
	13.112
	123,70%
	10.000
	12.428
	124,28%
	600
	684
	114,00%

	Sơn Trà
	7.600
	8.281
	108,96%
	7.000
	7.528
	107,54%
	600
	753
	125,50%

	Ngũ H. Sơn
	4.931
	9.590
	194,48%
	4.031
	8.685
	215,46%
	900
	905
	100,56%

	Liên Chiểu
	8.662
	14.426
	166,54%
	7.462
	12.272
	164,46%
	1.200
	2.154
	179,50%

	Cẩm Lệ
	7.385
	11.634
	157,54%
	5.885
	10.017
	170,21%
	1.500
	1.617
	107,80%

	Hoà Vang
	8.022
	20.156
	251,26%
	7.122
	19.024
	267,12%
	900
	1.132
	125,78%

	TỔNG
	60.000
	99.991
	166,65%
	52.500
	90.923
	173,19%
	7.500
	9.068
	120,91%


- Hoàn thành vượt chỉ tiêu khám lồng ghép và khám tiếp xúc mở rộng đạt 166.65%.

-  Phát hiện 01 bệnh nhân phong mới thể bệnh MB, tàn phế độ 2.

- Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân phong mới: 0.1/100.000
- ĐHTL trong năm 2016: 01 bệnh nhân,
- Tỷ lệ lưu hành: 0.01/10.000
1.2 Công tác điều trị và chăm sóc tàn tật bệnh phong tại cộng đồng:

· Tại Bệnh viện Da Liễu:

· Phẫu thuật và điều trị làm sạch lỗ đáo : 11 bệnh nhân.

· Điều trị cơn phản ứng phong loại II: 01BN; Phản ứng loại I: 01BN

· Tại tuyến cơ sở:

-   Hướng dẫn chăm sóc lỗ đáo phòng ngừa tàn tật cho bệnh nhân phong tại nhà: 152 bệnh nhân.

-   Cấp giày Bitis phòng ngừa tàn tật cho bệnh nhân phong: 79 đôi.

-   Đóng và cấp phát giày khuôn bột và giày biến dạng: 22 đôi

-   Cấp kính bảo vệ mắt:    20 kính .
1.3 Tình hình bệnh phong trong thành phố Đà Nẵng tính đến cuối năm 2016
	
	Phong điều trị
	Giám sát
	Ngừng GS còn CSTT
	BN phong quản lý
	BN cần CSTT

	Hải Châu
	0
	3
	27
	30
	28

	Thanh Khê
	0
	4
	21
	25
	21

	Sơn Trà
	0
	2
	29
	31
	30

	Ngũ H. Sơn
	1
	0
	9
	10
	10

	Liên Chiểu
	0
	1
	47
	48
	47

	Cẩm Lệ
	0
	1
	8
	9
	8

	Hòa Vang
	0
	0
	8
	8
	8

	Tổng cộng
	1
	11
	149
	161
	152


Nhận xét:

+ So sánh 4 chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm:

	Nội dung
	Chỉ tiêu
	Thực hiện

	1) Tỷ lệ lưu hành



2) Tỉ lệ phát hiện



3) Tỉ lệ tàn tật độ 2 ở phong mới

4) Tỷ lệ tàn tật được chăm sóc   
	< 0.2 /10.000

<1/100.000

<  15%

100%
	0,01
0.1
100%

100%


 +  Năm 2016 công tác truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh phong được duy trì trên địa bàn thành phố Đà nẵng, trong năm phát hiện 01 bệnh nhân phong mới nhóm bệnh MB. Tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới là 100% vì bệnh nhân giấu bệnh trong thời gian mắc bệnh.

+ Chương trình phòng chống bệnh phong năm 2016 được duy trì ổn định, thực hiện tốt các nội dung hoạt động về khám phát hiện bệnh phong mới, đa hóa trị liệu kịp thời, khám và điều trị cơn phản ứng phong sớm, chăm sóc tàn tật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức bệnh phong trong nhân dân, góp phần phát hiện bệnh phong mới và đảm bảo các mục tiêu của chương trình chống phong Quốc gia.
+ Công tác kiểm tra giám sát tuyến cơ sở y tế xã phường, được bệnh viện triển khai định kỳ hàng quý đảm bảo đúng tiến độ. 
2. Chương trình quản lý các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD):
2.1 Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch:
	Stt
	Đơn vị
	Kế hoạch 2016
	Thực hiện 

	Tỷ lệ

	1
	 HẢI CHÂU 
	5.000
	8.523
	170,46%

	2
	 THANH KHÊ
	3.500
	5.053
	144,37%

	3
	 SƠN TRÀ
	4.000
	4.191
	104,78%

	4
	 N.H.SƠN
	1.500
	1.560
	104,00%

	5
	 LIÊN CHIỂU
	3.000
	4.323
	144,10%

	6
	CẨM LỆ
	1.500
	1.703
	113,53%

	7
	HÒA VANG
	1.500
	2.519
	167,93%

	
	TỔNG CỘNG
	20.000
	27.872
	139,36%


2.2. Tình hình bệnh LTQĐTD  của thành phố Đà Nẵng:

	Stt
	Bệnh LTQĐTD
	Năm 2015
	Năm 2016

	
	
	Cơ sở
	BVDL
	T. Cộng
	Cơ sở
	BVDL
	T. Cộng

	1
	Giang mai
	0
	63
	63
	0
	63
	63

	2
	Bệnh lậu
	0
	78
	78
	0
	101
	101

	3
	Ch. Trachomatis
	4
	25
	29
	0
	40
	40

	4
	Sùi mào gà
	4
	397
	401
	6
	429
	435

	5
	Trùng roi 
	16
	0
	16
	4
	0
	4

	6
	Nấm
	2.057
	29
	2.086
	677
	33
	710

	7
	HIV/AIDS
	0
	8
	8
	0
	6
	6

	8
	Hoa liễu khác
	30.642
	16
	30.658
	27.185
	4
	27.189

	
	Tổng cộng
	32.723
	616
	33.339
	27.872
	676
	28.548


2.3  Tình hình quản lý bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại Phòng khám ngoại trú người lớn:

	Stt
	Số người nhiễm HIV/AIDS
	2015
	2016

	1
	Đăng ký quản lý mới
	48
	75

	2
	Điều trị ARV(tích luỹ)
	376
	445

	3
	Đang điều trị ARV
	278
	336

	4
	Điều trị nội trú
	8
	6

	
	                Trong đó tử vong
	0
	0

	5
	Tổng số bệnh nhân đang quản lý 
	290
	341


- Công tác quản lý bệnh LTQĐTD của thành phố Đà Nẵng năm 2016 vượt chỉ tiêu kế hoạch 139,36% so kế hoạch; bệnh giang mai, bệnh sùi mào gà không thay đổi so cùng kỳ năm 2015; bệnh Lậu, bệnh Chlamydia tăng nhẹ; bệnh trùng roi giảm nhẹ, bệnh nấm âm đạo giảm 34% so cùng kỳ. Trong 75 bệnh nhân HIV đăng ký mới trong năm có 25 bệnh nhân HIV được phát hiện tại phòng khám Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng (trong đó 06 bệnh Giang mai, 03  bệnh Lậu, 4 bệnh Sùi mào gà, còn lại 12 bệnh da).

- Bệnh viện duy trì ổn định hoạt động phòng khám ngoại trú người lớn, điều trị ARV cho người bệnh HIV/AIDS, bệnh nhân đã có ý thức tham gia đều đặn và tuân thủ tốt phác đồ điều trị. Điều này cho thấy tính hiệu quả cao trong công tác điều trị ngoại trú làm giảm tỷ lệ người bệnh điều trị nội trú. Bệnh viện phối hợp cùng TTPC HIV/AIDS, bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Lao-Bệnh phổi trong việc cung ứng thuốc, trang thiết bị, cũng như hội chẩn đóng góp ý kiến điều trị người bệnh kịp thời.

- Quản lý và điều trị bệnh LTQĐTD tại các Trung tâm y tế quận huyện được duy trì và thực hiện điều trị theo hội chứng, góp phần hạn chế các lây lan nhiễm trùng LTQĐTD trong cộng đồng dân cư.

3.  Thực hiện Đề án 1816:


- Tiếp tục cử cán bộ chuyên môn phục vụ tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06, Bệnh viện Da Liễu lập kế hoạch hoạt động đề án 1816 trong năm có 5 bác sỹ biệt phái TT 05-06.

- Đào tạo 2 cán bộ quận Ngũ Hành Sơn học tập về bệnh Phong, các bệnh LTQĐTD và kỹ thuật xét nghiệm nấm

- Bệnh viện Phong – Da Liễu Trung Ương Quy Hòa cử cán bộ hỗ trợ về chuyên môn chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật da tạo hình thẩm mỹ, chăm sóc da thẩm mỹ và các xét nghiệm chuyên ngành Da Liễu.
III. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ:
1. Tại Bệnh viện Da liễu:

Đơn vị đã tiến hành tuyên truyền giáo dục phòng bệnh bằng các hình thức như khẩu hiệu, pano, tờ rơi, tranh ảnh, đặc biệt phát hình qua Tivi tại phòng chờ được nhiều người tham gia.
          Bệnh viện Da Liễu duy trì trang Web (link: https://www.dalieudanang.com) liên tục tuyên truyền những kỹ thuật mới về chăm sóc da tại khoa PTTM, đăng tin 25 bài (trong đó 19 tin và 06 bài) đã có 731.258 lượt người truy cập.

      2. Phối hợp với TTTTGDSK thành phố Đà Nẵng phát sóng truyền thông phòng chống bệnh phong và Da liễu trên truyền hình

2.2. Trên báo viết: 04 bài đăng trên bản tin Sức khỏe cho mọi nhà, Sức khỏe cộng đồng, Báo Đà Nẵng: 

3. Tại mỗi xã, phường; đội y tế dự phòng quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được Bệnh viện Da Liễu cung cấp đĩa DVD tuyên truyền giáo dục y tế phổ biến kiến thức những dấu hiệu phát hiện sớm về bệnh phong, duy trì phát thanh đều đặn hàng tuần trên sóng địa phương 

IV. Công tác tổ chức và đào tạo
1. Công tác tổ chức:


Tuyển dụng nhân sự trong năm 2016: hợp đồng tuyển dụng mới 2 BS; 02 KTV xét nghiệm, 01 lái xe; 02 điều dưỡng; 01 kế toán, tiếp tục lập đề án tuyển dụng điều dưỡng, kế toán các vị trí còn thiếu và bổ sung cán bộ thay thế CB nghỉ hưu trình lãnh đạo cấp trên phê duyệt.
2. Công tác đào tạo:
a) Hoàn thành đào tạo: 
- 01 Tiến sỹ chuyên ngành Da Liễu tại ĐH Y Hà Nội.
- 01 bác sỹ tốt nghiệp chuyên khoa I Da liễu và chuyên khoa định hướng phẫu thuật tạo hình tại Trường ĐH Y Dược TP HCM.

- 02 bác sỹ tốt nghiệp định hướng chuyên khoa Da Liễu (Đại học Y Dược TP HCM và Bệnh viện Phong - Da Liễu TW Quy Hòa). 
- 01 bác sỹ chuyên khoa định hướng Giải phẫu bệnh  
- 01 cán bộ tốt nghiệp trung cấp chính trị tại trường Đảng TP Đà Nẵng. 
b) Tiếp tục cử đào tạo:
- 01 BS Nghiên cứu sinh chuyên ngành Da Liễu tại Nhật Bản.
- 01 BS tiếp tục học Thạc sỹ chuyên ngành sinh học phân tử, Da Liễu tại Đài Loan.

- 01 BS học CK I tại trường Đại học Y Dược TP HCM 

- 01 bác sỹ học định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình tại Đại học Y Dược TP HCM.
- 01 CN Xét nghiệm học Cao học tại Đại học Y Dược Huế
- 01 cán bộ học tập Cao cấp lý luận chính trị, 01 cán bộ trung cấp chính trị

Ngoài ra, đơn vị đã cử cán bộ đi đào tạo tập huấn ngắn hạn các lớp về chuyên môn nghiệp vụ khi có yêu cầu.

c) Phối hợp đào tạo:


Cử cán bộ tham gia hướng dẫn thực tập lâm sàng, cận lâm sàng chuyên khoa Da liễu cho sinh viên học sinh Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, Cao đẳng Phương Đông.

d) Đào tạo liên tục:


- Đào tạo liên tục tại bệnh viện đã duy trì hoạt động nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn kịp thời, nâng cao chất lượng điều trị. Các hình thức đã tổ chức như Sinh hoạt khoa học, Hội thảo khoa học, Tọa đàm khoa học nội dung đa dạng bao gồm báo cáo chuyên đề, bình bệnh án, bình phiếu chăm sóc. 

- Tổ chức kiểm tra tay nghề 13 viên chức trong đó có: 9 bác sỹ, 02 dược sỹ và 02 KTV kết quả đạt 100%.


- Tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi năm 2016 cho tất cả điều dưỡng tại đơn vị và tham dự hội thi Điều dưỡng giỏi cấp Sở Y tế có 01 điều dưỡng đạt giải khuyến khích, qua đây đã củng cố chuyên môn, góp phần phục vụ tốt người bệnh.                
e) Cử cán bộ dự các lớp tập huấn: Chương trình phòng chống bệnh Phong và bệnh LTQĐTD, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, công tác dược lâm sàng, nâng cao năng lực quản lý điều dưỡng, phòng chống tác hại thuốc lá...
g) Đào tạo, giáo dục y tế  về công tác phòng chống phong cho tuyến dưới:

-  Tập huấn phương pháp tự chăm sóc, phòng ngừa tàn tật tại nhà cho 152 bệnh nhân phong trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức bệnh phong cho 120 giáo viên THCS của huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu. 

- Tại Bệnh viện đào tạo thực hành lâm sàng và xét nghiệm Da Liễu cho 02 cán bộ chuyên trách da liễu quận Ngũ Hành Sơn và ký kết hợp đồng giữa Bệnh Viện Da Liễu với các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng về hỗ trợ tuyến dưới trong công tác khám chữa bệnh chuyên khoa Da Liễu. 

V. Nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến:


Bệnh viện đã thực hiện 7 đề tài, được xét duyệt cấp ngành (cấp cơ sở). Các đề tài NCKH liên quan đến các lĩnh vực bệnh Da, bệnh LTQĐTD, điều trị Laser, công tác dược, nội dung sát thực tế, từ đó đánh giá rút kinh nghiệm và đưa vào áp dụng trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. Các đề tài tổng kết đã được báo cáo trong Hội nghị sinh hoạt khoa học hằng năm của Bệnh viện tổ chức vào tháng 9 năm 2016.
VI. Kinh phí hoạt động:

1.
Tổng thu:
                      29.534.938.474 đồng



- Kinh phí ngân sách:                  11.399.800.000 đồng




- Kinh phí ủy quyền:                           65.894.540 đồng   

- Kinh phí thu viện phí:                 7.607.665.347 đồng

- Kinh phí BHYT:                         6.650.000.000 đồng

- Kinh phí thu dịch vụ:                 1.988.945.500  đồng

- Xã hội hóa (tăng nguồn)                487.633.951 đồng
- Thu khác:

                                 600.000 đồng
- Nhà thuốc (tăng nguồn):                225.703.612 đồng
- Kinh phí 2015 MS                      1.108.695.524 đồng
2.
Tổng chi:     
          28.136.051.359 đồng

            

- Con người:

                    14.397.180.655  đồng


- Nghiệp vụ:                            13.215.513.942     đồng

- Mua sắm tài sản, sửa chữa:           256.663.481 đồng

- Chi khác:   
                          266.693.281 đồng
3. Chênh lệch                               1.398.887.115 đồng


Năm 2016 Bệnh viện đã thực hiện việc xã hội hóa máy RF bằng 100% vốn góp của CCVC đơn vị, nhằm đem lại các lợi ích lớn cho người bệnh được sử dụng các trang thiết bị hiện đại hơn, tốt hơn.


Thực hiện tốt nghị định 43/CP, cải thiện được đời sống của cán bộ viên chức thu nhập bình quân ngoài lương là 3.216.729 đồng/người/tháng.

VII. Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm:

- Thực hiện công khai, niêm yết, phổ biến các chế độ chính sách kịp thời đến cán bộ viên chức trong đơn vị. Trong năm không có đơn thư tố cáo, khiếu nại về việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động.


- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 04/CTUBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ công chức Nhà nước; Chỉ thị 29-CT/TU ngày 6-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; thực hiện đảm bảo "5 xây", "3 chống" trong cán bộ công chức, viên chức đơn vị. Triển khai đảm bảo Thông tư 07/2014/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.Thực hiện tốt việc cam kết Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Định mức chỉ tiêu, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng văn phòng phẩm, điện nước sinh hoạt cho mỗi khoa/ phòng hợp lý, tiết kiệm và đúng mục đích.

- Đường dây nóng của bệnh viện trong năm 2016 tiếp nhận 31 cuộc gọi

	Nội dung cuộc gọi
	Tổng số

	Phản ánh đúng phạm vi tiếp nhận 
	03

	Phản ánh không đúng phạm vi tiếp nhận 
	28


- Hòm thư góp ý có 22 thư trong đó:
	Nội dung thư góp ý
	Tổng số

	Khen ngợi cán bộ viên chức BVDL
	10

	Góp ý cơ sở vật chất 
	04

	Phản ánh tinh thần phục vụ của CCVC
	08


Trong năm 2016, đơn vị đã xử lý phạt tiền 05 CCVC vi phạm quy định theo Thông tư 07/2014/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, còn lại đã giải quyết nhắc nhỡ do chưa đến mức độ xử phạt theo quy chế.
VIII. Công tác kiểm tra chất lượng bệnh viện:

Trong năm 2016, Hội đồng, mạng lưới, tổ quản lý chất lượng bệnh viện tiếp tục duy trì hoạt động, ban hành quy chế làm việc của Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện, đề ra phương hướng cải thiện mức 2, mức 3 của năm 2015 lên mức 3, mức 4 trong năm 2016. Quy định hoạt động của Tổ quản lý chất lượng Bệnh viện là đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót; sự cố, thu thập; tổng hợp; phân tích dữ liệu theo kế hoạch giám sát của tổ để báo cáo kịp thời về mạng lưới và Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện nhằm xử lý chấn chỉnh kịp thời các sự việc.

Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2016: 

+ Tổng số điểm các tiêu chí:  240 điểm 

+ Điểm trung bình:                3.03
	KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 5
	Tổng số tiêu chí

	5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:
	0
	17
	42
	20
	0
	79

	6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:
	0
	21,52
	53,16
	25,32
	0.00
	79


SO SÁNH NĂM 2015

	 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 5
	ĐIỂM TB

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	 SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:
	0
	0
	6
	17
	60
	42
	13
	20
	0
	0
	244
	240

	 % TIÊU CHÍ ĐẠT:
	0
	0
	7,59
	2152
	75,95
	53.16
	16,46
	25.32
	0
	0
	3,09
	3,03


IX. Công tác thi đua khen thưởng năm 2016:


Đánh giá xếp loại cán bộ công chức năm 2016 của bệnh viện Da Liễu kết quả như sau: 

· Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 17 người
· Hoàn thành tốt nhiệm vụ:         95 người

· Hoàn thành nhiệm vụ:              04 người.


Qua đó, Hội đồng thi đua Bệnh viện da liễu tổ chức cuộc họp và đề nghị Hội đồng thi đua cấp trên khen thưởng các danh hiệu và hình thức khen thưởng các danh hiệu:

1. Danh hiệu thi đua
a) Cá nhân:

- Lao động tiên tiến: 110

- Chiến sĩ thi đua: 16

b) Tập thể:

- Lao động tiên tiến: 11

- Lao động xuất sắc: 5

2. Hình thức khen thưởng

a) Giấy khen SYT: 

- 2 tập thể; 

- 18 cá nhân


b) Bằng khen UBND: 1 tập thể; 3 cá nhân


c) Bằng khen BYT: 2 tập thể; 4 cá nhân


d) Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 1 cá nhân


3.  Thầy thuốc ưu tú:   Thạc sỹ - BS. Võ Doãn Tuấn


4. Khen thưởng thực hiện tốt Quy tắc ứng xử 

- Tập thể khoa Da lây


- Cá nhân: BS Đặng Thị Thu Huyền và ĐD Lê Thị Trang
♦ Tóm tắt các hoạt động nổi  bật trong năm:

* Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016:

1. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh, triển khai các giải pháp cải cách hành chính, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh.

2. Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc qua cử đào tạo các lĩnh vực chuyên sâu tại các đơn vị Da liễu đầu ngành trong và ngoài nước đồng thời tham gia hội chẩn và cập nhật chuyên ngành Da liễu với các đơn vị chuyên khoa trên cả nước góp phần phục vụ và chăm sóc tốt sức khỏe người bệnh. 
 
3. Tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh, góp phần nâng cao mức lương tăng thêm cũng như các ưu đãi khác cho cán bộ trong đơn vị.
* Công tác cải tiến Chất lượng bệnh viện năm 2016: không có mức 1 ở các tiêu chí.
* Tổ chức hội chẩn trực tuyến giữa Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng với bộ môn Da Liễu của Trung tâm u máu của trường Đại học Y Dược TP HCM, trực tuyến với giáo sư Bruce Smoller trưởng khoa Giải phẫu bệnh và Da Liễu của Trung tâm Y khoa đại học Rochester Hoa Kỳ, qua đó đã cập nhật thêm kiến thức cũng như rút ra những kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc để phục vụ người bệnh ngày mỗi tốt hơn.
*  Tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi năm 2016 cho tất cả điều dưỡng của đơn vị và tham dự hội thi Điều dưỡng giỏi cấp Sở Y tế, có 01 điều dưỡng đạt giải khuyến khích.                
* Thực hiện tốt xã hội máy QX-MAX và tiếp tục áp dụng xã hội hóa máy RF bằng vốn 100% vốn góp của CCVC đơn vị, nhằm đem lại các lợi ích lớn cho người bệnh được sử dụng các trang thiết bị hiện đại hơn, tốt hơn.
* Tổ chức thực hiện hiệu quả Nhà thuốc bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng.
PHẦN THỨ HAI

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
1. Động viên CNVC-LĐ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2016.
2. Tổ chức các phong trào thi đua năm :

( Phong trào thi đua lao động đã được đơn vị duy trì nề nếp. Ngay từ đầu năm các khoa phòng đều đăng ký các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể và được toàn thể CNV LĐ hưởng ứng. 

( Tăng cường thực hiện tốt quy tắc ứng xử nâng cao y đức, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt đạo đức công vụ với tinh thần 5 xây 3 chống, đồng thời thực hiện tốt đổi mới phong cách, thái độ làm việc của nhân viên y tế đáp ứng sự hài lòng người bệnh trong toàn thể CNV LĐ toàn bệnh. 
( Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có 7 đề tài NCKH đã thực hiện góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn. 

( Vận động CBVC thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
3. Các hoạt động khác: 
- Tổ chức công đoàn đã phối hợp tốt với Chính quyền tổ chức thành công hội nghị CBCC năm 2016.
- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên như: dạ tiệc cuối năm và đón chào năm mới; gặp mặt nhân Tết Nguyên Đán, kỹ niệm ngày Thầy thuốc VN 27/2, ngày 8/3, ngày Giỗ Tổ Vua Hùng, ngày 30/4 và lễ 1/5, ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ 20/10; tham quan du lịch, dã ngoại; hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên vào ngày sinh nhật, tặng quà cho con CNVLĐ nhân ngày 1/6 và Tết Trung thu; cử đoàn viên tham gia hoạt động thể dục thể thao và văn nghệ...
- Vận động đoàn viên đóng góp các quỹ như:

+ Đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, 1 ngày lương: 
14.790.554 đồng

+ Đáng góp quỹ mái ấm công đoàn: 


9.461.485 đồng

+ Đóng góp Quỹ hỗ trợ người nghèo CT 24: 

18.943.879 đồng

+ Đóng góp Quỹ ”Ngày vì người nghèo”

16.441.308 đồng
- Tham gia với chính quyền giải quyết tốt việc làm, đời sống, tăng thu nhập chính đáng cho người lao động: Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, tổ chức thực hiện tốt Nghị định 43/NĐ-CP về tự chủ tài chính trong Bệnh viện, đã góp phần nâng cao đời sống người lao động thu nhập ngoài lương bình quân 2.415.000 đồng/tháng


- Vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện kết quả đạt được: 9 đơn vị máu/15 người tình nguyện
4. Công tác tuyên truyền và đào tạo cán bộ:

Trong thời gian qua Công đoàn cơ sở đã kịp thời phổ biến đầy đủ các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên đến đoàn viên công đoàn, tham gia góp ý với Chính quyền trong việc cử CNVC-LĐ đi đào tạo nâng cao trình độ 
5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở duy trì sinh hoạt đều đặn 1 tháng/ 1 lần, chỉ đạo ban thanh tra nhân dân, uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, nội quy, quy chế bệnh viện, an toàn lao động và tài chính Công đoàn theo định kỳ. Ban nữ công hoạt động tốt và phát huy hiệu quả. Công đoàn đã tham gia có hiệu quả trong các hội đồng của đơn vị.

6. Công tác thi đua khen thưởng công đoàn

a) Danh hiệu thi đua công đoàn cơ sở năm 2016;

- Đoàn viên xuất sắc: 111người, tiền thưởng 200.000 đ/người

- Tổ công đoàn xuất sắc: 11tổ, tiền thưởng 600.000 đ/tổ

b) Công đoàn cấp trên:

- Công nhận CĐCS BVDL đạt vững mạnh xuất sắc

- Tặng Bằng khen LĐLĐ TPĐN cho CĐCS BVDL

PHẦN THỨ BA 
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NGÀNH DA LIỄU 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2017
I. Công tác chung của bệnh viện:

      Chú trọng việc thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh. Tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán Bộ Y tế Việt Nam.

Không ngừng nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc, sử dụng có hiệu quả hơn nữa các trang thiết bị hiện có, áp dụng những kết quả nghiên cứu khoa học trong công tác phục vụ người bệnh, qua đó đảm bảo công tác thu dung điều trị, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao. 
Các giải pháp cần triển khai: 

1. Công tác tổ chức: Tổ chức sắp xếp cán bộ luân phiên tại các khoa phòng. Có chính sách ưu đãi cán bộ đi học tập các lĩnh vực chuyên môn sâu khi bệnh viện có nhu cầu.

2. Cơ sở hạ tầng:
Có kế hoạch sửa chữa cải tạo trần, tường, nền các buồng bệnh đã xuống cấp. 
3. Trang thiết bị:

Trang bị thêm một số máy móc cho công tác điều trị và chẩn đoán chuyên sâu về bệnh da liễu.

4. Công tác chuyên môn:

* Tiếp tục áp dụng giai đoạn 2 theo Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
* Triển khai đầy đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015.
* Thực hiện tốt Quy trình khám chữa bệnh của BYT ban hành, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm đáp ứng sự hài lòng người bệnh đến khám bệnh tại bệnh viện Da Liễu đạt > 90%.

*  Thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống bệnh phong, quản lý bệnh lây truyền qua đường tình dục.

* Duy trì hoạt động phòng khám ngoại trú người lớn tại Bệnh viện Da Liễu theo Quyết định số 641/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y Tế ngày 14 tháng 11 năm 2014, quản lý và điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại bệnh viện Da liễu Đà Nẵng.
II. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017:
1. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh, triển khai các giải pháp cải cách hành chính, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng 

người bệnh.
   2. Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc qua cử đào tạo các lĩnh vực chuyên sâu tại các đơn vị Da liễu đầu ngành trong và ngoài nước đồng thời tham gia hội chẩn và cập nhật chuyên ngành Da liễu với các đơn vị chuyên khoa trên cả nước góp phần phục vụ và chăm sóc tốt sức khỏe người bệnh. 
   3. Tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh, góp phần nâng cao mức lương tăng thêm cũng như các ưu đãi khác cho cán bộ trong đơn vị.
III. Một số nhiệm vụ công đoàn năm 2017
1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

        Kết hợp với chính quyền tổ chức cho CBVC tiếp tục học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm học tập tác phong và phong cách của Bác trong cuộc sống đời thường và trong công việc. Từ đó gắn việc thực hành quy tắc ứng xử của CBVC trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành thành việc làm thường xuyên trong đơn vị.

2. Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt việc thực hiện kế hoạch năm 2017 với các nội dung trọng tâm sau:

· Tổ chức thành công Hội nghị CBCC năm 2017
· Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, phấn đấu nâng cao chất lượng bệnh viện năm sau cao hơn năm trước.

· Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm do công đoàn cơ sở đề ra giữ vững công đoàn cơ sở vững mạnh.

· Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.

3. Xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở:

· Có kế hoạch và duy trì hoạt động BCH, ban nữ công, ủy ban kiểm tra công đoàn trong năm.

· Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ bồi dưỡng kết nạp đảng, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

       -    Đảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với công đoàn cấp trên.
IV. Kiến nghị của đơn vị đối với Sở Y tế thành phố Đà Nẵng: 

· Nhân lực: Phân bổ thêm nhân lực làm việc để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị Nhà nước giao.
· Do nhiều khu vực của bệnh viện xuống cấp, nhưng kinh phí sửa chữa của đơn vị còn hạn hẹp, do vậy đề nghị lãnh đạo Sở Y tế hỗ trợ thêm kinh phí để sửa chữa trong năm 2017.
                                                                              GIÁM ĐỐC
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